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Câu 1 (1,5 điểm)
Hãy thể hiện điểm cân bằng toàn dụng trên đồ thị. Khi nền kinh tế đạt cân bằng toàn dụng thì nền kinh tế còn thất nghiệp không? Vì sao?
Câu 2 (1,5 điểm)
Vào tháng 8/2011 lạm phát Việt Nam là 23%. Theo chuyên gia độc lập Huỳnh Thế Du – chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright – nguyên nhân là do yếu tố tiền tệ. Bằng công cụ chính sách tiền tệ, bạn hãy đề nghị cách để kiềm hãm lạm phát. Ngân hàng Trung Ương có những cách nào để thay đổi lượng cung tiền trong tình hình này?
Câu 3 (2 điểm)
Thị trường bất động sản TP.HCM năm 2018 được các chuyên gia nhận định:

· Các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản quan tâm, đầu tư nhiều dự án bất động sản

· Sau khi có luật nhà ở năm 2014, số lượng người nước ngoài tìm mua bất động sản ngày càng tăng.

Sử dụng mô hình cung cầu, bạn hãy xác định điểm cân bằng mới trên thị trường.
Câu 4 (3 điểm) 
Xăng E5 hiện có hàm cầu: P = 100 – 80Q và hàm cung: P = 40Q - 20 (Đơn vị tính: P: nghìn đồng/lít; Q: triệu lít)

Để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, chính phủ đưa ra hai phương án.

Phương án 1: Chính phủ ấn định mức giá trần là Pmax = 18 nghìn đồng/lít; phần sản phẩm thiếu hụt chính phủ sẽ nhập về với mức giá 20 nghìn đồng/lít và bán ra thị trường với giá trần.

Phương án 2: Chính phủ trợ cấp cho người tiêu dùng 1,5 nghìn đồng/lít. 

Hãy phân tích và xác định xem phương án nào có lợi cho chính phủ hơn? Phương án nào có lợi cho người tiêu dùng hơn?

Câu 5 (2 điểm) Nền kinh tế có các hàm: 
C=400+0,75Yd; I=800+0,15Y- 30r; G = 900, T=200+0,2Y; X=400; M=50+0,15Y; SM=300; DM=320-10r; Yp=6000.
Tính sản lượng cân bằng của nền kinh tế. Nền kinh tế đang trong tình trạng gì?
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.
	Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)
	Nội dung kiểm tra

	[CĐR 1.1]: Giải thích được các thuật ngữ cơ bản trong kinh tế.
	Câu 1, câu 2

	[CĐR 1.2]: Phân tích được trạng thái cân bằng trong một nền kinh tế để từ đó phân tích được tác động của chính phủ trên thị trường
	Câu 2, câu 4

	[CĐR 1.3]: Trình bày được sự lựa chọn của người tiêu dùng, lựa chọn điểm sản xuất của nhà sản xuất trong mỗi loại thị trường khác nhau.
	Câu 4



	[CĐR 1.4]: Xác định được các chỉ tiêu đánh giá nền kinh tế
	Câu 5

	[CĐR 1.5]: Phân tích được sự cân bằng ở thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ
	Câu 5

	[CĐR 2.1]: Thực hiện được các bước để giải một bài toán kinh tế trong tình huống cụ thể
	Câu 1,2,3,4,5
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ĐÁP ÁN
Câu 1 (1,5 điểm)
Hãy thể hiện điểm cân bằng toàn dụng trên đồ thị. Khi nền kinh tế đạt cân bằng toàn dụng thì nền kinh tế còn thất nghiệp không? Vì sao?


Nền kinh tế vẫn còn thất nghiệp. Đó là thất nghiệp tự nhiên, gồm thất nghiệp cơ cấu và thất nghiệp cơ học.

Thất nghiệp cơ cấu là trạng thái thất nghiệp xảy ra khi có sự mất cân đối giữa cung và cầu về sức lao động, do sự thay đổi cơ cấu nền kinh tế, có thể là cơ cấu ngành hay cơ cấu vùng.

Thất nghiệp cơ học là những người thất nghiệp tạm thời trong thời gian chuyển công tác hoặc chuyển chỗ ở, bao gồm những thành phần thất nghiệp như: thất nghiệp trong thời gian bỏ việc làm cũ để tìm việc làm mới; mới gia nhập hay tái nhập lực lượng lao động; thất nghiệp thời vụ; thất nghiệp do tàn tật một phần (nhưng vẫn có khả năng lao động và đang tìm việc làm). 

Đây là những thành phần thất nghiệp thường xuyên tồn tại trong mọi nền kinh tế.

· Khi Yt = Yp thì Ut = Un, còn tồn tại 1 lượng thất nghiệp tự nhiên.

Câu 2 (1,5 điểm)

Lạm phát với nguyên nhân là do yếu tố tiền tệ. Bằng công cụ chính sách tiền tệ, cần thu hẹp tiền tệ (giảm cung tiền - rút bớt lượng tiền trong lưu thông). 
Ngân hàng trung ương có 3 cách chính để giảm lượng cung tiền
· Hoạt động thị trường mở: bán các loại giấy tờ có giá

· Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc

· Tăng lãi suất chiết khấu
Câu 3 (2 điểm)
Thị trường bất động sản TP.HCM năm 2018 được các chuyên gia nhận định:

· Các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản quan tâm, đầu tư nhiều dự án bất động sản

· Sau khi có luật nhà ở năm 2014, số lượng người nước ngoài tìm mua bất động sản ngày càng tăng.
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Câu 4 (3 điểm): 
Phương án 1:

Pmax = 18 nghìn đồng/lít => QD= 1,025 triệu lít; QS=0,95 triệu lít => lượng thiếu = 0,075 triệu lít
· Nhà nước bù lỗ 150 triệu.

· Người tiêu dùng mua với P = 18 nghìn đồng/lít, Q=1,025 triệu lít

Phương án 2: 

Ps-PD = trợ cấp
· Q=1,0125 triệu lít
· Ps= 20,5 nghìn đồng/lít
· PD = 19 nghìn đồng/lít
· Nhà nước bù lỗ = 1,0125 x 1,5 = 1,5187 tỷ đồng
· Người tiêu dùng mua với P =19 nghìn đồng/lít, Q=1,0125 triệu lít
So sánh 2 phương án => phương án 1 có lợi cho Nhà nước và người tiêu dùng.
Câu 5 (2 điểm)
Y = 250+0,6Y+740+0,15Y+900+400-50-0,15Y

Y=5600

Nền kinh tế đang trong tình trạng suy thoái do Y <Yp.
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